PHIẾU CUỐI TUẦN 5
I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Năm thường có: … ngày.
	 

	2
	Có ba giá sách, giá thứ nhất có 450 quyển, giá thứ hai có 620 quyển, giá thứ ba có 766 quyển. Vậy trung bình mỗi giá có: … quyển sách.
	 

	3
	Trung bình cộng của các số 18; 23; 28; 33; 38 là: …
	 

	4
	Ngày 12 tháng năm của một năm là thứ tư. Vậy ngày 1 tháng sáu của năm đó là ngày thứ: …  
	 

	5
	Trung bình cộng hai số là 54, số thứ nhất là 35. Vậy số thứ hai là: …
	 

	6
	Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là là 101. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là: …
	 

	7
	Có bao nhiêu tháng có 30 ngày trong năm. Trả lời: Có … tháng.
	 

	8
	Cả gà và thỏ đếm được 24 cái chân. Biết số đầu gà bằng số đầu thỏ. Vậy có: … con gà.
	 

	9
	Xe thứ nhất chở được 12 tạ hàng, xe thứ hai chở được 15 tạ hàng, xe thứ ba chở được hơn trung bình cộng số hàng cả ba xe chở là 3 tạ hàng. Vậy xe thứ ba chở ….tạ hàng.
	 

	10
	Khối 4 của một trường tiểu học có bốn lớp 4. Trong đó có 2 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại, mỗi lớp có 33 học sinh. Vậy trung bình mỗi lớp có: … học sinh.
	 


II. Tự luận
11. Một đội xe chở hàng cho nhà máy, đợt đầu có 3 xe chở được 2150 tạ hàng, đợt hai có 4 xe chở được 2540 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng? ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
12. Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây 2 năm tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ? 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………
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I. Trắc nghiệm:
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	1
	Năm thường có: … ngày.
	365

	2
	Có ba giá sách, giá thứ nhất có 450 quyển, giá thứ hai có 620 quyển, giá thứ ba có 766 quyển. Vậy trung bình mỗi giá có: … quyển sách.
	612

	3
	Trung bình cộng của các số 18; 23; 28; 33; 38 là: …
	28

	4
	Ngày 12 tháng năm của một năm là thứ tư. Vậy ngày 1 tháng sáu của năm đó là ngày thứ: …  
	3

	5
	Trung bình cộng hai số là 54, số thứ nhất là 35. Vậy số thứ hai là: …
	73

	6
	Trung bình cộng của 5 số lẻ liên tiếp là là 101. Vậy số lớn nhất trong 5 số đó là: …
	105

	7
	Có bao nhiêu tháng có 30 ngày trong năm. Trả lời: Có … tháng.
	4

	8
	Cả gà và thỏ đếm được 24 cái chân. Biết số đầu gà bằng số đầu thỏ. Vậy có: … con gà.
	4

	9
	Xe thứ nhất chở được 12 tạ hàng, xe thứ hai chở được 15 tạ hàng, xe thứ ba chở được hơn trung bình cộng số hàng cả ba xe chở là 3 tạ hàng. Vậy xe thứ ba chở ….tạ hàng.
	18

	10
	Khối 4 của một trường tiểu học có bốn lớp 4. Trong đó có 2 lớp, mỗi lớp có 35 học sinh, 2 lớp còn lại, mỗi lớp có 33 học sinh. Vậy trung bình mỗi lớp có: … học sinh.
	34


II. Tự luận
	Câu
	Câu hỏi
	Đáp án

	11
	Một đội xe chở hàng cho nhà máy, đợt đầu có 3 xe chở được 2150 tạ hàng, đợt hai có 4 xe chở được 2540 tạ hàng. Hỏi trung bình mỗi xe chở được bao nhiêu tạ hàng?
Bài giải
Đội xe đó có số xe là: 3 + 4 = 7 (xe)
Trung bình mỗi xe chở số tạ hàng là:
(2150 + 2540) : 7 = 670 (tạ)
ĐS: 670 tạ hàng
	670 tạ hàng

	12
	Hiện nay con 8 tuổi, tuổi mẹ gấp 4 lần tuổi con. Hỏi trước đây 2 năm tuổi con bằng một phần mấy tuổi mẹ?
Bài giải
Tuổi mẹ hiện nay là:
8 x 4 = 32 (tuổi)
Tuổi con cách đây hai năm là: 8 – 2 = 6 (tuổi)
Tuổi mẹ cách đây hai năm là: 32 – 2 = 30 (tuổi)
Cách đây hai năm tuổi mẹ gấp tuổi con số lần là: 30 : 6 = 5 (lần)
Vậy cách đây hai năm tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ.
ĐS: 1/5
	1/5




 

